DANH SÁCH GV TIỂU BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
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	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ-

Trình độ Chuyên môn
	Điện thoại
	Email
	Ký tên

	1
	Trần Tuấn Anh
	Cao đẳng CNTT Tp.HCM
	Tổ trưởng tổ Thực hành – CN vật lý
	0913.667.511
	tuananh@itc.edu.vn
	

	2
	Bùi Thị Mai Châu 
	Trung cấp KT&NV Nam Sài Gòn
	Trưởng khoa

Cử nhân CNTT
	0988.343.494
	maichau@namsaigon.edu.vn
	

	3
	Trần Nguyễn Anh Chi
	Cao đẳng CNTT Tp.HCM
	Giáo viên-Thạc Sĩ CNTT
	0908.667.257
	tnachi@itc.edu.vn
	

	4
	Lê Văn Đào
	Trung cấp Ánh Sáng
	Giáo viên –Th.S Công nghệ thông tin
	0989.064.761
	huongdandetaivx@gmail.com
	

	5
	Đào Hữu Đức
	Cao đẳng KTKT Miền Nam
	Giáo viên –

Đại học ngành Toán – Tin học
	0986.139.103
	dhduc.mcs.vn@gmail.com
	

	6
	Nguyễn Chí Dũng
	Trung cấp Xây dựng
	Giáo viên –  Cử nhân Công nghệ thông tin
	0983.709.007
	
	

	7
	Nguyễn Vân Giang
	Cao đẳng Lý Tự Trọng
	 Trưởng khoa – Thạc sĩ 
	0908 660 764 
	vangianghcm@yahoo.com 
	

	8
	Văn Công Khánh Hiệp
	Cao đẳng KTKT Tp. HCM
	Phó Trưởng khoa, Thạc sĩ Quản lý giáo dục
	0903.618.155
	vancongkhanhhiep@hotec.edu.vn
	

	9
	Dương Công Hiếu
	Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
	CV. Phòng Đào tạo – Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính
	0938.391.888
	duongconghieu@daivietsaigon.edu.vn
	

	10
	Võ Hà Quốc Huy
	Trung cấp Phương Đông
	Giáo viên

CN CNTT
	01699804651
	haquochuyit@gmail.com
	

	11
	Đào Trọng Kha
	Trung cấp KTKT Sài Gòn
	Trưởng môn; Cử nhân
	0908.038.277


	trongkha2007@gmail.com

	

	12
	Nguyễn Gia Khoa
	Cao đẳng KTKT Tp. HCM
	Giảng viên, Thạc sĩ Công nghệ thông tin
	0913.980.971
	nguyengiakhoa@hotec.edu.vn
	

	13
	Hoàng Khuê
	Cao đẳng Vạn Xuân
	Giảng viên

Sư phạm tin học
	01692751405
	Dragonnet09@gmail.com
	

	14
	Bùi Đức Minh
	Cao đẳng GTVT Tp.HCM
	Trưởng Khoa Công nghệ thông tin. Ths. Tin học
	0903687898
	bdminh@hcmct.edu.vn
	

	15
	Đinh Quang Nam
	Trung cấp Thông tin truyền thông
	Trưởng khoa Truyền thông – Cử nhân Báo chí
	0903.675.867
	namdq@imc.edu.vn
	

	16
	Đào Quốc Phương
	Cao đẳng Kinh tế Tp. HCM
	Tổ trưởng Bộ môn Tin học thuộc khoa Cơ bản -

Thạc sĩ Khoa học máy tính
	0908.476.657
	daoquocphuong@cdkinhte.hcm.edu.vn
	

	17
	Trần Thị Minh Sa
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	Tr. Bộ môn ĐH

Cử nhân CNTT
	0909.905.848
	tranminhsa@yahoo.com
	

	18
	Nguyễn Lâm Sơn
	Trung cấp Âu Việt
	Giáo viên – Cử nhân Công nghệ thông tin
	0909.227.100
	sonnguyen@auviet.edu.vn
	

	19
	Lê Diên Tâm
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	Tr. Bộ môn MMT  – Thạc Sĩ MMT
	0909.739.329
	letam87@gmail.com
	

	20
	Bùi Thị Thắm
	Trung cấp Tổng hợp Tp. HCM
	Giáo viên -Cử nhân  ĐH Tin học
	0979.299.982
	tonghoptphcm_school@yahoo.com.vn
	

	21
	Đỗ Đức Thắng
	Trung cấp Quang Trung
	Trưởng Khoa
	0982.196.019
	conmouse@gmail.com
	

	22
	Hồ Đăng Thế
	Cao đẳng Bách Việt
	Giáo viên- Thạc sĩ
	0978.111.538
	thehd@bachviet.edu.vn
	

	23
	Phan Thị Thể
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	Tr. Bộ môn CNPM – Thạc Sĩ

TDL&MMT
	0908.697.790
	phanthithe@gmail.com
	

	24
	Bùi Văn Thiệu
	Trung cấp Đại Việt
	Nhân viên - KS. Công nghệ thông tin
	0938.084.438
	it.buivanthieu1008@gmail.com
	

	25
	Lê Nhị Lãm Thúy
	Cao đẳng Kinh tế Tp. HCM
	Giảng viên khoa Cơ bản -

Thạc sĩ Khoa học máy tính
	0909.703.803
	lenhilamthuy@cdkinhte.hcm.edu.vn
	

	26
	Trần Thị Minh Thúy
	Trung cấp KTKT Quận 12
	Tổ trưởng tổ Công nghệ thông tin- ĐH ngành Công nghệ thông tin
	0938.280.481
	ttmthuy@dttec.edu.vn
	

	27
	Nguyễn Thị Bích Thùy
	Trung cấp KTKT Nguyễn Hữu Cảnh
	Phó trưởng khoa TĐH-CNTT

Cử nhân CNTT
	0903.707.072
	
	

	28
	Nguyễn Quang Tiệp
	Trung cấp Đại Việt
	Phó trưởng Phòng Tuyển sinh-Truyền thông - ThS.Công nghệ thông tin
	0937.132.398
	tiepnq@truongdaiviet.edu.vn
	

	29
	Mai Tấn Tới
	Trung cấp KT&NV Nam Sài Gòn
	Phó trưởng khoa – Cử nhân

Cử nhân CNTT
	0938.552.002
	tantoi@namsaigon.edu.vn
	

	30
	Phan Thị Phương Trang
	Trung cấp KT&NV Nam Sài Gòn
	Tổ trưởng chuyên môn – Cử nhân CNTT
	0909.605.993
	phuongtrang@namsaigon.edu.vn
	

	31
	Dương Minh Tuấn
	Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn
	GV CNTT- CN CNTT
	0973.887.793
	dmtuan@bachkhoasaigon.edu.vn
	

	32
	Nguyễn Minh Tuấn
	Trung cấp KTKT Hóc Môn
	Giáo viên- KS CNKT điện tử - truyền thông
	0909.914.482
	minhtuan112004@yahoo.com
	

	33
	Võ Thị Hồng Tuyết
	Trung cấp Bến Thành
	Thạc sĩ CNTT
	0933.916.512
	tuyetvth@benthanh.edu.vn
	

	34
	Nguyễn Đặng Thế Vinh
	Cao đẳng Viễn Đông
	Phụ trách Khoa TT và MMT - Thạc sĩ
	0989.012.901
	vinhnguyen@vido.edu.vn
	

	35
	Đào Anh Vũ
	Trung cấp Phương Nam
	Trưởng khoa CNTT

ThS CNTT
	0903.392.603
	daodaivu.site@gmail.com
	

	36
	Nguyễn Minh Ý
	Trung cấp Đại Việt
	Nhân viên - KS. Công nghệ thông tin
	0905.364.536
	ynm@truongdaiviet.edu.vn
	


2

